
PHỤ LỤC II 

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Biểu 3- Báo cáo số 530/BC-CĐSP ngày 24 tháng 6 năm 2026 

 của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

1. Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non 

CĐR NỘI DUNG 
Ghi 

chú 

1 Về kiến thức  

 1.1. Kiến thức chung  

CĐR1 

- Trình bày được các quan điểm về triết học, kinh tế chính trị 

học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam và các tư tưởng của Hồ Chí Minh, hệ thống pháp luật 

Việt Nam. 

- Trình bày được các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh. 

 

CĐR2 

Quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng – pháp luật của 

nhà nước, thông tin kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo 

dục mầm non giáo dục của địa phương nơi công tác; có kiến 

thức về giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao 

thông, phòng chống một số tệ nạn xã hội; giáo dục phòng chống 

bạo lực học đường và bình đẳng giới. 

 

CĐR3 
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản. 
 

 1.2. Kiến thức cơ sở  

CĐR4 
Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản về nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ mầm non. 
 

 1.3. Kiến thức chuyên môn  

CĐR5 

Nắm vững những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh dinh 

dưỡng, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.   

CĐR6 

Nắm vững các kiến thức về tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ 

ở trường mầm non theo các mặt lĩnh vực phát triển: Phát triển 

thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển 

tình cảm và kỹ năng xã hội, phát triển thẩm mỹ. 

 

2. Kỹ năng  

 2.1. Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành 

nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn 

đề 

 

CĐR7 
Vận dụng kiến thức để phát triển và tổ chức thực hiện được 

chương trình giáo dục mầm non.  
 

CĐR8 
  - Xây dựng được kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ: Kế hoạch 

năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần; kế hoạch hoạt động 
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CĐR NỘI DUNG 
Ghi 

chú 

một ngày, kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện 

mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ. 

 - Chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục 

hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của trường lớp và văn hóa địa phương. 

CĐR9 

Có kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ: Kỹ năng tổ chức 

các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng trải nghiệm, tích hợp, lấy 

trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ; kỹ 

năng tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện của 

nhóm, lớp; kỹ năng sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi  vào việc 

tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ; kỹ năng quan sát, đánh giá 

trẻ và có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp. 

 

CĐR10 

Có kỹ năng quản lý lớp học: Kỹ năng đảm bảo an toàn cho trẻ; 

kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý nhóm, lớp gắn 

với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; kỹ năng quản lý 

và sử dụng có hiệu quả hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm, lớp; sắp 

xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của trẻ phù hợp với 

mục đích chăm sóc, giáo dục. 

 

 2.2. Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, khả 

năng sử dụng ngoại ngữ, tin học 
 

CĐR11 

Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh 

và cộng đồng. Đối với trẻ là gần gũi, tình cảm; đối với đồng 

nghiệp là chân tình, cởi mở, thẳng thắn, gần gũi, tôn trọng và 

hợp tác, chia sẻ; đối với cha mẹ trẻ và cộng đồng là nhã nhặn, 

chừng mực. 

 

CĐR12 
Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của ít nhất một môn thể 

thao đảm bảo rèn luyện sức khỏe cho người học. 
 

CĐR13 

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ cụ thể 

được giao. 

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện 

các nhiệm vụ của giáo viên mầm non. 

 

3. Thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm  

CĐR14 

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước; điều lệ, quy chế, quy định của ngành; 

có ý thức tổ chức kỷ luật; 
 

CĐR15 

Có lòng yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; có trách nhiệm và 

ý thức rèn luyện bản thân, có tinh thần học hỏi, tự bồi dưỡng để 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; giữ gìn phẩm chất, 

danh dự, uy tín của nhà giáo, của ngành giáo dục; là tấm gương 

cho trẻ.  
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CĐR NỘI DUNG 
Ghi 

chú 

CĐR16 

Có đạo đức trong sáng; mô phạm; lối sống lành mạnh, trung 

thực, văn minh; có tác phong mẫu mực, đoàn kết, làm việc khoa 

học; có ý thức phấn đấu vươn lên. 
 

 

2. Chuẩn đầu ra ngành Tiếng Anh 

 

CĐR Nội dung 
Ghi 

chú 

1. Kiến thức  

 1.1. Kiến thức chung  

CĐR1 

- Trình bày được các quan điểm về triết học, kinh tế chính 

trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng Sản 

Việt Nam và các tư tưởng của Hồ Chí Minh, hệ thống pháp 

luật Việt Nam. 

- Trình bày được các quan điểm của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh. 

 

CĐR2 
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản. 
 

 1.2. Kiến thức cơ bản  

CĐR3 
Nắm vững kiến thức tiếng Việt để sử dụng trong các nghiệp 

vụ liên quan đến ngoại ngữ. 
 

CĐR4 
Hiểu biết căn bản về văn hóa và giao thoa văn hóa giữa các 

nước trên thế giới. 
 

 1.3. Kiến thức chuyên môn  

CĐR5 

Nắm vững các kiến thức tiếng Anh trong giao tiếp và trong 

học thuật (Nghe, Nói, Đọc, Viết) tối thiểu tương đương trình 

độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam. 

 

CĐR6 
Nắm vững các kiến thức cơ bản về biên-phiên dịch từ tiếng 

Anh sang tiếng Việt và ngược lại. 
 

CĐR7 
Nắm vững các kiến thức cơ bản về lĩnh vực Tiếng Anh 

thương mại.  
 

CĐR8 
Nắm vững các kiến thức cơ bản về lĩnh vực Tiếng Anh du 

lịch, nhà hàng, khách sạn. 
 

CĐR9 
Nắm vững các kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy 

Tiếng Anh. 
 

2. Kỹ năng  

 

2.1. Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực 

hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải 

quyết vấn đề 
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CĐR Nội dung 
Ghi 

chú 

CĐR10 

Có kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh tối thiểu tương 

đương trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam. 

 

CĐR11 
Thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản để hoạt động trong lĩnh 

vực dịch thuật Tiếng Anh.  
 

CĐR12 
Thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản để hoạt động trong lĩnh 

vực thương mại bằng Tiếng Anh.  
 

CĐR13 
Thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản để hoạt động trong lĩnh 

vực du lịch, nhà hàng, khách sạn bằng Tiếng Anh.  
 

CĐR14 
Thực hiện được các bước giảng dạy  kiểm tra, đánh giá và xử 

lý tình huống sư phạm. 
 

 
2.2. Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, 

khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học 
 

CĐR15 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và nghiên cứu khoa học, kỹ 

năng tư duy sáng tạo, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp 

và ứng xử, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán và kỹ 

năng phản biện.  

 

CĐR16 

Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian, có khả năng 

làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, thích nghi với các môi 

trường làm việc khác nhau. 

 

CĐR17 
Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của ít nhất một môn 

thể thao đảm bảo rèn luyện sức khỏe cho người học. 
 

CĐR18 

- Sử dụng được tiếng Nhật N5 tương đương bậc 1/6 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

- Sử dụng được các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin 

để phục vụ cho công việc liên quan đến chuyên môn. 

 

3. Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm  

CĐR19 

Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và nội quy tại doanh nghiệp, đơn vị; 

có ý thức tổ chức kỷ luật. 

 

CĐR20 

Có ý thức trách nhiệm, tự học, không ngừng trau dồi chuyên 

môn, nghiệp vụ và giúp đỡ người khác; chịu trách nhiệm với 

kết quả công việc của bản thân và của nhóm trước lãnh đạo 

cơ quan và đơn vị. Tuân thủ các nguyên tắc công việc và đạo 

đức nghề nghiệp. 

 

CĐR21 

Có đạo đức trong sáng; lối sống lành mạnh, trung thực, văn 

minh; có tác phong mẫu mực, đoàn kết, làm việc khoa học; 

có ý thức phấn đấu vươn lên. 
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3. Chuẩn đầu ra ngành Tiếng Nhật 

 

CĐR Nội dung 
Ghi 

chú 

1.  Về kiến thức  

 1.1. Kiến thức chung  

CĐR1 

- Trình bày được các quan điểm về triết học, kinh tế chính trị 

học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam và các tư tưởng của Hồ Chí Minh, hệ thống pháp luật 

Việt Nam. 

- Trình bày được các quan điểm của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh. 

 

CĐR2 Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.  

 1.2. Kiến thức cơ sở  

CĐR3 
Hiểu và sử dụng được ngữ pháp, từ vựng và câu tiếng Việt và 

tiếng Nhật để xây dựng văn bản song ngữ Nhật - Việt. 
 

 1.3. Kiến thức chuyên môn  

CĐR4 

Hiểu biết cơ bản về nền văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý của 

Nhật Bản. Có thể so sánh được nét tương đồng và sự khác biệt 

với Việt Nam.  

 

CĐR5 

Nắm vững các kiến thức tiếng Nhật ở các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết và có thể sử dụng trong giao tiếp và trong học thuật 

ở mức độ tương đương với bậc 4 (B2) trở lên. 

 

CĐR6 
Nắm vững các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lĩnh vực 

dịch thuật tiếng Nhật 
 

CĐR7 
Nắm vững các kiến thức cơ bản của lĩnh vực tiếng Nhật thương 

mại và du lịch. 
 

CĐR8 
Nắm vững các kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy 

Tiếng Nhật 
 

2. Về kỹ năng  

 

2.1. Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành 

nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn 

đề 

 

CĐR9 
Có kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Nhật ở mức độ 

tương đương trình độ bậc 4 (B2) trở lên. 
 

CĐR10 
Thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản trong lĩnh vực Biên – 

Phiên dịch tiếng Nhật. 
 

CĐR11 
Thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản trong lĩnh vực thương 

mại-du lịch bằng tiếng Nhật. 
 

CĐR12 
Thực hiện được các bước giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và xử 

lý tình huống khi lên lớp. 
 

CĐR13 

Có kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao 

tiếp và ứng xử, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán và 

thương lượng, kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian. 

 



6 
 

CĐR Nội dung 
Ghi 

chú 

CĐR14 
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, thích nghi 

với các môi trường làm việc khác nhau. 
 

CĐR15 
Thực hiện được các động tác kỹ thuật của ít nhất một môn thể 

thao giúp rèn luyện sức khỏe cho người học. 
 

CĐR16 

- Sử dụng được tiếng Anh đạt bậc 2/6 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ của Việt Nam. 

- Sử dụng được các phần mềm, ứng dụng công nghệ để thực 

hiện các nghiệp vụ cơ bản, phục vụ cho công việc chuyên 

môn. 

 

3. Thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm  

CĐR17 

Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của Nhà 

nước, không gây ảnh hưởng phương hại đến bí mật, lợi ích và 

an ninh quốc gia. 

 

CĐR18 

Có ý thức trách nhiệm, tự học, không ngừng trau dồi chuyên 

môn, nghiệp vụ và giúp đỡ người khác; chịu trách nhiệm với 

kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

 

CĐR19 

Chủ động tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp sử dụng nhân sự 

để điều chỉnh kỹ năng và nhận thức của bản thân về nghề 

nghiệp trước khi đi làm thực tế. 

 

CĐR20 Tuân thủ các nguyên tắc công việc và đạo đức nghề nghiệp.  

 

4. Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 

 

Mã 

CĐR 
Nội dung CĐR 

Ghi 

chú 

1. Kiến thức  

 1.1. Kiến thức chung  

CĐR1 

- Trình bày được các quan điểm về triết học, kinh tế chính trị 

học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam và các tư tưởng của Hồ Chí Minh, hệ thống pháp luật 

Việt Nam. 

- Trình bày được các quan điểm của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh. 

 

CĐR2 
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản. 
 

 1.2. Kiến thức cơ sở  

CĐR3 

Giải thích và vận dụng được kiến thức cơ bản về quản trị, 

marketing,  nguyên lý kế toán, kinh tế vi mô và kỹ thuật soạn 

thảo các văn bản thông thường dùng trong cơ quan, doanh 

nghiệp  

 

 1.3. Kiến thức chuyên môn  
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Mã 

CĐR 
Nội dung CĐR 

Ghi 

chú 

CĐR4 

Giải thích và vận dụng được những kiến thức cơ bản về thống 

kê, thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích số liệu, báo cáo tài 

chính kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh và pháp luật 

hiện hành trong hoạt động kế toán tại cơ quan, doanh nghiệp. 
 

CĐR5 

- Nắm vững kiến thức chuyên môn sâu về kế toán, có kiến thức 

cơ bản về tài chính, kiểm toán, thuế để có thể đảm trách các 

phần hành kế toán, kiểm toán, thuế; có khả năng tổng hợp và 

phân tích số liệu kế toán để tham mưu, đề xuất các giải pháp 

phục vụ yêu cầu quản trị và hoạch định chính sách tài chính tại 

các cơ quan, tổ chức kinh tế.  

- Thiết kế quy trình tổ chức công tác kế toán, quy trình hạch 

toán các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán trong các cơ quan, tổ 

chức kinh tế. 

 

2. Kỹ năng  

 

2.1. Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành 

nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn 

đề 

 

CĐR6 

Có khả năng làm được ngay công việc kế toán như: lập chứng 

từ, nhận diện và phân loại chứng từ, ghi sổ kế toán, lưu trữ 

chứng từ, chuyển sổ và khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài 

chính; lập các loại báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng 

năm theo quy định. 

 

CĐR7 

Có khả năng lập các báo cáo tài chính như: bảng cân đối kế 

toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính;  có khả năng 

phân tích tình hình tài chính và tình hình hoạt động của cơ 

quan, tổ chức kinh tế; vận dụng các quy định của pháp luật 

thuế, tài chính, kiểm toán trong các hoạt động của cơ quan, tổ 

chức kinh tế.   

 

CĐR8 
Tra cứu, khai thác và sử dụng các thông tin liên quan đến kế 

toán, kiểm toán, tài chính và thuế một cách hiệu quả. 
 

 
2.2. Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, khả 

năng sử dụng ngoại ngữ, tin học 
 

CĐR9 
Có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng 

lắng nghe, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng soạn thảo văn bản.  
 

CĐR10 

Có khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm mà các thành 

viên cùng nhau lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa 

nhập, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các 

mục tiêu 

 

CĐR11 
Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công tác kế 

toán, tài chính. 
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Mã 

CĐR 
Nội dung CĐR 

Ghi 

chú 

CĐR12 
Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của ít nhất một môn thể 

thao đảm bảo rèn luyện sức khỏe cho người học. 
 

CĐR13 

Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản đạt bậc 2/6 trong Khung năng 

lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào 

công việc chuyên môn của ngành, nghề.  

Vận dụng được kiến thức công nghệ thông tin để phục vụ công 

tác kế toán tại cơ quan, doanh nghiệp. 

 

3. Thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm  

CĐR14 

Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước; nội quy của doanh nghiệp, đơn vị; có ý thức 

tổ chức kỷ luật. 

 

CĐR15 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; tổ chức, đánh giá, 

phân tích hoạt động nhóm; 

- Có tính thần tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 

môn đáp ứng nhu cầu công việc 

- Có đạo đức nghề nghiệp kế toán, bảo mật thông tin tài chính 

của tổ chức; có trách nhiệm trong công việc, sử dụng, bảo quản 

tài sản của tổ chức. 

 

CĐR16 

Có đạo đức trong sáng; lối sống lành mạnh, trung thực, văn 

minh; có tác phong mẫu mực, đoàn kết, làm việc khoa học; có 

ý thức phấn đấu vươn lên. 

 

 

5. Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin 

 

CĐR Nội dung 
Ghi 

chú 

1.  Về kiến thức  

 1.1. Kiến thức chung  

CĐR1 

- Trình bày được các quan điểm về triết học, kinh tế chính trị 

học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam và các tư tưởng của Hồ Chí Minh, hệ thống pháp luật 

Việt Nam; 

- Trình bày được các quan điểm của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh. 

 

 1.2. Kiến thức cơ sở  

CĐR2 

Nhận thức và vận dụng được các kiến thức về toán ứng dụng 

vào chuyên ngành Công nghệ thông tin; nắm được các biện 

pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình làm 

việc; nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin. 

Sử dụng được tiếng Anh trong học tập và trong thực tiễn. 

 

 1.3. Kiến thức chuyên môn  
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CĐR Nội dung 
Ghi 

chú 

CĐR3 

- Nắm vững các kỹ thuật, ngôn ngữ, công cụ lập trình, biết 

phân tích, thiết kế thuật toán. 

- Nắm vững các kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông 

tin, thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng phần mềm. 

- Nắm vững các công cụ thiết kế và lập trình Website 

 

CĐR4 
Nắm vững kiến thức về hệ thống máy tính, mạng máy tính, 

phân tích thiết kế hệ thống mạng máy tính.  

 

CĐR5 Nắm vững các công cụ phân tích và trực quan dữ liệu  

2. Về kỹ năng  

 

2.1. Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành 

nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết 

vấn đề 

 

CĐR6 

- Thiết kế được các phần mềm ứng dụng cơ bản theo yêu cầu 

của khách hàng. 

- Thiết kế, xây dựng được cơ sở dữ liệu theo yêu cầu, tính 

chất của công việc được giao. 

- Thiết kế, phát triển và vận hành Website. 

 

CĐR7 

- Lắp ráp, cài đặt, thiết lập hệ thống máy tính. 

- Thiết kế, xây dựng, vận hành và quản trị được hệ thống mạng 

LAN. 

- Thiết lập được phương pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu đảm 

bảo tính sẵn sàng của hệ thống. Vận hành và quản trị được hệ 

thống phần mềm. 

 

CĐR8 
Phân tích, xứ lý và trực quan hóa dữ liệu cho các cơ quan, 

doanh nghiệp. 

 

 
2.2. Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, 

khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học 

 

CĐR9 

Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm: Có kỹ năng giải 

quyết vấn đề một cách độc lập, chủ động; có kỹ năng tổ chức, 

phối hợp, hợp tác với đồng nghiệp để làm việc theo nhóm 

một cách hiệu quả; có kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ 

công tác làm việc nhóm hiệu quả 

 

CĐR10 

- Tư vấn được dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng. 

- Thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, an toàn 

lao động. 

 

CĐR11 
Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của ít nhất một môn thể 

thao đảm bảo rèn luyện sức khỏe cho người học. 

 

CĐR12 

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 theo Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam. 

- Vận dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn. 

 

3. Thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm  
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CĐR Nội dung 
Ghi 

chú 

CĐR13 

Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; nội quy của doanh nghiệp, đơn vị; 

có ý thức tổ chức kỷ luật. 

 

CĐR14 

- Thực hiện trách nhiệm công dân, có ý thức, tác phong về 

nghề nghiệp, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể 

như: xác định chính xác thông tin về nơi làm việc: quy mô, 

trang thiết bị, nhà xưởng, nội quy, quy định; xác định đúng 

mục đích, yêu cầu, sản phẩm, nội quy của công việc. 

- Trách nhiệm với công việc, có động cơ nghề nghiệp đúng 

đắn, tôn trọng bản quyền; cần cù chịu khó và sáng tạo; chấp 

hành kỉ luật lao động của tổ chức và thực hiện đúng nội quy 

của cơ quan, doanh nghiệp. 

 

CĐR15 

Có đạo đức trong sáng; lối sống lành mạnh, trung thực, văn 

minh; có tác phong mẫu mực, đoàn kết, làm việc khoa học; 

có ý thức phấn đấu vươn lên. 

 

 

6. Chuẩn đầu ra ngành Quản trị văn phòng 

 

Mã CĐR 
Nội dung CĐR 

Ghi 

chú 

1. Kiến thức  

 1.1. Kiến thức chung  

CĐR1 

- Trình bày được các quan điểm về triết học, kinh tế chính 

trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng Sản 

Việt Nam và các tư tưởng của Hồ Chí Minh, hệ thống pháp 

luật Việt Nam. 

- Trình bày được các quan điểm của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh. 

 

CĐR2 
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản. 
 

 1.2. Kiến thức cơ bản  

CĐR3 

Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về quản trị, tâm lý 

học quản lý, hành chính học đại cương, văn bản quản lý 

Nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ quan, doanh 

nghiệp. 

 

 1.3. Kiến thức chuyên môn  

CĐR4 

Vận dụng được những kiến thức cơ bản về tổ chức lao động 

văn phòng, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin trong cơ 

quan, doanh nghiệp. 

 

CĐR5 
Vận dụng thành thạo các kiến thức về quản trị văn phòng 

nhằm tổ chức và điều hành công tác văn phòng, công tác 
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Mã CĐR 
Nội dung CĐR 

Ghi 

chú 

văn thư – lưu trữ trong cơ quan hành chính Nhà nước, tổ 

chức, doanh nghiệp. 

CĐR6 

Hiểu biết được những kiến thức về tổ chức bộ máy Nhà 

nước, quản lý hành chính và hệ thống văn bản quản lý Nhà 

nước. 

 

CĐR7 

Nắm vững và vận dụng thành thạo các nghiệp vụ lễ tân văn 

phòng, thư ký văn phòng, cách tổ thức các nghi thức đón 

tiếp, nghiệp vụ quản lý con dấu, nghiệp vụ bảo quản và lưu 

trữ tài liệu. 

 

2. Kỹ năng  

 

2.1. Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực 

hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải 

quyết vấn đề 

 

CĐR8 

Thực hiện được quy trình các nghiệp vụ về quản lý văn 

phòng: Tổ chức các hoạt động văn phòng, quản trị nhân sự, 

quản lý cơ sở vật chất, hệ thống văn bản hình thành trong 

hoạt động của cơ quan và thực hiện các nghiệp vụ của công 

tác lưu trữ. 

 

CĐR9 

- Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc, hướng dẫn việc lập 

hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc của cơ quan, doanh nghiệp. 

- Thực hiện thành thạo việc quản lý và sử dụng có hiệu quả 

con dấu của cơ quan; soạn thảo, ban hành các loại văn bản. 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo; sắp xếp lịch làm việc và tổ 

chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo. 

 

CĐR10 

Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng hiện đại và 

các chương trình phần mềm ứng dụng trong công tác văn 

thư, lưu trữ và công tác quản trị văn phòng 

 

 
2.2. Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, 

khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học 
 

CĐR11 

Có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ 

năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng soạn thảo hợp 

đồng, kỹ năng thuyết trình, đàm phán trong công việc, kỹ 

năng lập kế hoạch và quản lý thời gian.  

 

CĐR12 

Có khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm mà các 

thành viên cùng nhau lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp 

tác và hòa nhập, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ 

và đáp ứng các mục tiêu. 

 

CĐR13 
Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của ít nhất một môn 

thể thao đảm bảo rèn luyện sức khỏe cho người học. 
 

CĐR14 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản đạt bậc 2/6 trong Khung 

năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại 

ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. 
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Mã CĐR 
Nội dung CĐR 

Ghi 

chú 

- Vận dụng được kiến thức công nghệ thông tin để phục vụ 

công tác văn thư – lưu trữ tại cơ quan, doanh nghiệp. 

3. Thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm  

CĐR15 

Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; nội quy của doanh nghiệp, đơn vị; 

có ý thức tổ chức kỷ luật. 

 

CĐR16 

Có ý thức trách nhiệm, tự học, không ngừng trau dồi chuyên 

môn, nghiệp vụ về công tác hành chính, văn phòng và giúp 

đỡ người khác; chịu trách nhiệm với kết quả công việc của 

bản thân và của nhóm trước lãnh đạo cơ quan và đơn vị. 

Tuân thủ các nguyên tắc công việc và đạo đức nghề nghiệp. 

 

CĐR17 

Có đạo đức trong sáng; lối sống lành mạnh, trung thực, văn 

minh; có tác phong mẫu mực, đoàn kết, làm việc khoa học; 

có ý thức phấn đấu vươn lên. 

 

 

7. Chuẩn đầu ra ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu 

 

CĐR Nội dung 
Ghi 

chú 

1.  Về kiến thức  

 1.1. Kiến thức chung  

CĐR1 

- Trình bày được các quan điểm về triết học, kinh tế chính trị 

học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam và các tư tưởng của Hồ Chí Minh, hệ thống pháp luật 

Việt Nam. 

- Trình bày được các quan điểm của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh. 

 

CĐR2 Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.  

 1.2. Kiến thức cơ sở  

CĐR3 

Giải thích và vận dụng kiến thức cơ bản về quản trị, kinh tế, 

markerting, nguyên lý kế toán, nguyên lý thống kê, pháp luật 

và luật thuế hiện hành trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

 

 1.3. Kiến thức chuyên môn  

CĐR4 

Nhận biết được nội dung và cách thức thực hiện một số hình 

thức kinh doanh quốc tế như kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch 

vụ logistic, đầu tư quốc tế. 

 

CĐR5 

Trình bày được quy trình nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh 

xuất nhập khẩu gồm: đàm phán và giao dịch thương mại quốc 

tế, vận tải bảo hiểm ngoại thương, thủ tục hải quan, thanh toán 

quốc tế. 

 

CĐR6 
Phân tích, lựa chọn được các phương pháp thâm nhập thị 

trường hiệu quả, đưa ra các quyết định về sản phẩm, giá cả, 
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CĐR Nội dung 
Ghi 

chú 

phân phối, xúc tiến trong hoạt động kinh doanh xuất nhập 

khẩu. 

CĐR7 

Phân tích, đánh giá được các nội dung điều khoản cần đàm 

phán trong hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu để có thể soạn 

thảo các hợp đồng thương mại quốc tế. 

 

2. Về kỹ năng  

 

2.1. Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành 

nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn 

đề 

 

CĐR8 

Thực hiện được các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh xuất 

nhập khẩu như: tổ chức hoạt động đàm phán và giao dịch 

thương mại quốc tế, thuê tàu, mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất 

nhập khẩu, làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa xuất nhập 

khẩu, thanh toán quốc tế, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;… 

 

 
2.2. Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, khả 

năng sử dụng ngoại ngữ, tin học 
 

CĐR9 

Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong hoạt động kinh 

doanh xuất nhập khẩu. 

Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2/6 theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Có khả năng sử dụng 

tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành trong hoạt 

động kinh doanh xuất nhập khẩu. 

 

CĐR10 
 Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của ít nhất một môn 

thể thao đảm bảo rèn luyện sức khỏe cho người học 
 

CĐR11 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ 

năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng soạn thảo hợp 

đồng, kỹ năng thuyết trình, đàm phán trong công việc, kỹ năng 

lập kế hoạch và quản lý thời gian.  

- Hiểu được về địa lý, kinh tế xã hội của các nước trên thế giới. 

 

CĐR12 

Có khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm mà các thành 

viên cùng nhau lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa 

nhập, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng 

các mục tiêu 

 

3. Thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm  

CĐR13 

Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; nội quy của doanh nghiệp, đơn vị; có 

ý thức tổ chức kỷ luật. 

 

CĐR14 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; tổ chức, đánh giá, 

phân tích hoạt động nhóm; 

- Có tính thần tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 

môn đáp ứng nhu cầu công việc 
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CĐR Nội dung 
Ghi 

chú 

- Có đạo đức nghề nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, bảo mật 

thông tin của tổ chức; có trách nhiệm trong công việc, sử dụng, 

bảo quản tài sản của tổ chức. 

CĐR15 

Có đạo đức trong sáng; lối sống lành mạnh, trung thực, văn 

minh; có tác phong mẫu mực, đoàn kết, làm việc khoa học; có 

ý thức phấn đấu vươn lên. 
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